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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Câu 1. Căn cứ vào dạng thức tồn tại, Sử liệu được chia thành các loại hình cơ bản nào?
A. Truyền miệng, chữ viết, hiện vật, thành văn.	B. Truyền miệng, chữ viết, hình ảnh.
C. Truyền khẩu, hiện vật, hình ảnh, thành văn.	D. Truyền khẩu, thành văn, hiện vật.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên?
A. Thành tựu nghiên cứu của Sử học giúp xác định vai trò, vị trí, ý nghĩa của di sản.
B. Sử học cung cấp các thông tin tin cậy làm cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
C. Tri thức lịch sử giúp con người dự đoán được những thời cơ và thách thức trong tương lai.
D. Các loại hình di sản văn hóa là nguồn sử liệu quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử.
Câu 3. Học tập và tìm hiểu lịch sử đưa đến cho con người cơ hội nào sau đây?
A. Trở thành nhà quân sự lỗi lạc.	B. Cơ hội về nghề nghiệp mới.
C. Cơ hội về tương lai mới.	D. Trở thành nhà chính trị gia.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của việc khám phá tri thức lịch sử?
A. Hiểu biết được những thành tựu và văn minh nhân loại.
B. Hiểu biết được những kinh nghiệm từ lịch sử, tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.
C. Con người đúc kết, vận dụng thành công những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.
D. Tạo ra một kho tàng tri thức khổng lồ cho nhân loại.
Câu 5. Sắp xếp các nội dung sau theo đúng quy trình thu thập, xử lí thông tin và sử liệu 
1 - Lập thư mục và danh mục các nguồn sử liệu cần thu thập. 
2 - Chọn lọc, phân loại sử liệu để thuận lợi cho việc xác minh, đánh giá. 
3 - Sưu tầm, đọc và ghi chép thông tin sử liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 
4 - Xác minh, đánh giá về nguồn gốc sử liệu, thời điểm ra đời, nội dung sử liệu phản ánh.
A. 4 - 3 - 2 - 1.	B. 1 - 4 - 3 - 2. 	C. 1 - 3 - 2 - 4. 	D. 2 - 1 - 3 - 4.
Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh khái niệm lịch sử? 
A. Lịch sử là những sự vật, hiện tượng diễn ra hàng ngày của xã hội loài người 
B. Lịch sử là những gì đang diễn ra ở mỗi quốc gia, dân tộc.
C. Lich sử là quá trình tiến hóa, phát triển và suy vong của con người. 
D. Lịch sử là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người.
Câu 7. Trong việc phát triển du lịch, yếu tố nào sau đây có vai trò đặc biệt quan trọng?
A. Kết quả hoạt động trong quá khứ của ngành du lịch. 
B. Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp. 
C. Những giá trị về lịch sử, văn hóa truyền thống. 
D. Sự đổi mới, xây dựng lại các công trình di sản.
Câu 8. Đối với nghiên cứu lịch sử, các loại hình di sản văn hóa có vai trò là
A. đề tài của sự sáng tạo.	B. phương pháp nghiên cứu.
C. nguồn tri thức nền tảng.	D. nguồn sử liệu quan trọng.
Câu 9. Khái niệm lịch sử gắn liền với những yếu tố cơ bản nào?
A. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.
B. Là việc tái hiện lại lịch sử và học tập lịch sử suốt đời.
C. Lịch sử được con người nhận thức và hiểu biết lịch sử.
D. Tri thức lịch sử và tri thức của con người về lịch sử.
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng lí do cần phải học tập, khám phá lịch sử suốt đời?
A. Lịch sử là ngành khoa học cơ bản, nền tảng của các ngành khoa học khác.
B. Tri thức về lịch sử biến đổi và phát triển không ngừng.
C. Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng.
D. Giúp con người mở rộng kiến thức, hoàn thiện và phát triển kĩ năng.
Câu 11. Hiện nay, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, các trường học cần phải có vai trò như thế nào?
A. Đào tạo, nâng cao nhận thức của người học về giá trị di sản văn hóa.
B. Trực tiếp tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
C. Cung cấp vốn để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
D. Thực hiện chức năng của nhà nước về quản lí giá trị di sản văn hóa.
Câu 12. Sử học và di sản văn hóa, di sản thiên nhiên có mối quan hệ như thế nào?
A. Tồn tại biệt lập.		B. Cạnh tranh.	
C. Đối kháng.		D. Gắn bó mật thiết.
Câu 13. Sự phát triển của du lịch sẽ góp phần
A. cung cấp bài học kinh nghiệm cho các nhà Sử học nghiên cứu. 
B. quảng bá rộng rãi giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ra bên ngoài.
C. xác định được các chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử.
D. định hướng đúng sự phát triển của Sử học trong tương lai.
Câu 14. Đối tượng nghiên cứu của Sử học gồm toàn bộ những hoạt động của con người
A. sẽ xảy ra ở tương lai.	B. đang diễn ra ở hiện tại.
C. đã và đang diễn ra.	D. đã diễn ra trong quá khứ.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên?
A. Duy trì kí ức và bảo vệ bản sắc cộng đồng.
B. Góp phần quảng bá rộng rãi giá trị các di tích. 
C. Giáo dục thế hệ trẻ. 
D. Góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển bền vững.
Câu 16. Khái niệm Sử học được hiểu là
A. khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người.
B. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
C. khoa học dự đoán những gì xảy ra trong tương lai.
D. tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại.
Câu 17. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa vật thể?
A. Thành quách, lăng tẩm.	B. Nghệ thuật ca trù.
C. Hát xướng, hát xoan.	D. Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Câu 18. Sử liệu đóng vai trò là cầu nối giữa
A. khảo sát và tìm kiếm.	B. hiện thực lịch sử và tri thức lịch sử.
C. quá khứ và thực tại.	D. phân loại và đánh giá.
Câu 19. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản là phải đảm bảo tính
A. kế thừa. 	B. tái tạo. 	C. nguyên trạng. 	D. nhân tạo.
Câu 20. Khôi phục hiện thực lịch sử một cách chính xác, khách quan là chức năng nào của Sử học?
A. Tái hiện. 	B. Xã hội. 	C. Khoa học. 	D. Phục dựng.
Câu 21. So với hiện thực lịch sử, lịch sử được con người nhận thức có đặc điểm là
A. luôn phản ánh đúng hiện thực lịch sử.	B. không thể tái hiện đầy đủ hiện thực lịch sử.
C. thường lạc hậu hơn hiện thực lịch sử.	D. độc lập, khách quan với hiện thực lịch sử.

II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. (2.0 điểm) Em hãy phân biệt Hiện thực lịch sử và Lịch sử được con người nhận thức. 
Câu 2. (1.0 điểm) Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy chọn và giới thiệu đến du khách một trong hai Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận ở Quảng Nam.
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ng ǵ di


?


n ra trong quá kh


?


 


c


?


a xă h


?


i loài ngư


?


i.


 


Câu 7


. Trong vi


?


c phát tri


?


n du l


?


ch, y


?


u t


?


 


nào sau đây có vai tr


ò 


đ


?


c bi


?


t quan tr


?


ng?


 


A. 


K


?


t qu


?


 


ho


?


t đ


?


ng trong quá kh


?


 


c


?


a ngŕnh du l


?


ch.


 


 


B. 


Ho


?


t đ


?


ng s


?


n xu


?


t c


?


a các nhŕ máy, xí nghi


?


p. 


 


C. 


Nh


?


ng giá tr


?


 


v


?


 


l


?


ch s


?


, văn hóa truy


?


n th


?


ng. 


 


D. 


S


?


 


đ


?


i m


?


i, xây d


?


ng l


?


i các công trěnh di s


?


n.


 


Câu 8


. Đ


?


i v


?


i nghięn c


?


u l


?


ch s


?


, các lo


?


i hěnh di s


?


n văn hóa có vai tr


ò là


 


A. 


đ


?


 


tŕi c


?


a s


?


 


sáng t


?


o.


 


B. 


phương pháp nghiên c


?


u.


 


C. 


ngu


?


n tri th


?


c n


?


n t


?


ng.


 


D. 


ngu


?


n s


?


 


li


?


u quan tr


?


ng.


 


Câu 9


. Khái ni


?


m l


?


ch s


?


 


g


?


n li


?


n v


?


i nh


?


ng y


?


u t


?


 


cơ b


?


n nào?


 


A. 


Hi


?


n th


?


c l


?


ch s


?


 


và l


?


ch s


?


 


đư


?


c con ngư


?


i nh


?


n th


?


c.


 


B. 


Là vi


?


c tái hi


?


n l


?


i l


?


ch s


?


 


và h


?


c t


?


p l


?


ch s


?


 


su


?


t đ


?


i.


 


C. 


L


?


ch s


?


 


đư


?


c con ngư


?


i nh


?


n th


?


c và hi


?


u bi


?


t l


?


ch s


?


.


 


D. 


Tri th


?


c l


?


ch s


?


 


và tri th


?


c c


?


a con ngư


?


i v


?


 


l


?


ch s


?


.


 


Câu 10


. N


?


i dung nào sau đây


 


không


 


ph


?


n ánh đúng lí do c


?


n ph


?


i h


?


c t


?


p, khám phá l


?


ch s


?


 


su


?


t đ


?


i?


 


A. 


L


?


ch s


?


 


lŕ ngŕnh khoa h


?


c cơ b


?


n, n


?


n t


?


ng c


?


a các ngành khoa h


?


c khác.
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